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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024 

 TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ MÔN VẬT LÍ – KHỐI 11 

 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút 

 (Đề gồm có 02 trang) (không kể thời gian giao đề) 

 

Họ, tên thí sinh:  ....................................................................................  

Số báo danh:  .........................................................................................  

 
Câu 1: (2,0 điểm) Một chất điểm dao động điều hòa với đồ thị li độ - thời gian như hình 1. 

 

Hình 1. Đồ thị li độ - thời gian của chất điểm dao động điều hòa 

a. Từ đồ thị, hãy xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc của dao động. 

b. Tại thời điểm t = 2 s, 

b.1. vật đang ở vị trí nào? 

b.2. vật đang có xu hướng chuyển động về đâu? 

Câu 2: (3,0 điểm) Một con lắc có khối lượng m = 0,5 kg dao động điều hòa với phương trình  

x = 4 cos (10t +
π

2
), với t tính bằng giây và x tính bằng cm. 

a. Xác định cơ năng của con lắc trong quá trình dao động. 

b. Tính động năng của con lắc tại thời điểm tốc độ của con lắc là 20 cm/s. 

c. Xác định li độ của con lắc mà tại đó động năng bằng thế năng. 

Câu 3: (3,0 điểm) Mặt Trời là nguồn năng lượng khổng lồ phát ra ba loại bức xạ điện từ, gồm tia hồng 

ngoại, tia tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy. 

a. Sắp xếp ba loại bức xạ kể trên theo thứ tự bước sóng tăng dần. 

b. Kể tên một ứng dụng trong đời sống của tia hồng ngoại và một ứng dụng trong đời sống của  

tia tử ngoại. 

c. Để kiểm tra tác dụng của phim cách nhiệt trên ô-tô (miếng phim mỏng dán trên kính ô-tô), người 

ta sử dụng bóng đèn hồng ngoại. Khi đèn hoạt động, ta nhìn thấy một luồng sáng màu cam hoặc 

đỏ phát ra từ đèn. Luồng sáng màu cam hoặc đỏ phát ra từ đèn hồng ngoại có phải là tia hồng 

ngoại không? Vì sao? 
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d. Đặt hai thanh sô-cô-la trong một căn phòng với nhiệt độ phòng khoảng 24 độ C. Dùng đèn hồng 

ngoại chiếu vào thanh sô-cô-la số 1 và không tác động gì đến thanh sô-cô-la còn lại (gọi là thanh 

số 2). Hãy dự đoán thanh sô-cô-la nào sẽ tan chảy trước và nêu lí do em đưa ra dự đoán như vậy. 

Câu 4: (1,0 điểm) Một sóng có tần số 1000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s. Xác định bước sóng của 

sóng này. 

Câu 5: (1,0 điểm) Tai người có thể nghe được sóng âm có cường độ âm nhỏ nhất là 1.10−12 W/m2, đây 

gọi là ngưỡng nghe của tai người. Tai người có thể chịu đựng sóng âm có cường độ âm lớn nhất là 

1 W/m2, đây gọi là ngưỡng đau của tai người. Trong một đại hội âm nhạc, dàn loa công suất lớn đặt tại 

điểm O phát ra sóng âm đẳng hướng và không bị môi trường hấp thụ. Giả sử trong không gian chỉ có 

dàn loa hoạt động và phát ra âm thanh. 

a. Lúc đầu, một người đứng tại vị trí A cách điểm O (nơi đặt loa) 10 m đo được cường độ âm là 

0,08 𝑊/𝑚2. Sau đó, người này di chuyển lại gần loa trên một đường thẳng cho đến khi người này 

không thể tiến gần thêm nữa, do âm quá to và đã đạt tới ngưỡng đau của tai người. Xác định 

khoảng cách giữa người và loa lúc này. 

b. Đặt thêm tại O một dàn loa y hệt với dàn loa trước đó. Từ vị trí A, người này di chuyển đến một 

vị trí mới mà cường độ âm tại vị trí mới này vẫn là 0,08 𝑊/𝑚2. Xác định khoảng cách giữa người 

và loa lúc này. 

 

-------------- HẾT -------------- 
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Câu ĐÁP ÁN  Điểm 

1a Biên độ A=2 cm 

Chu kì T=4 s 

Tần số: 𝑓 =
1

𝑇
=

1

4 𝑠
= 0,25 𝐻𝑧 

Tần số góc: 𝜔 = 2𝜋𝑓 = 2𝜋. 0,25 = 0,5𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

1b Vật đang ở vị trí cân bằng 

Vật đang có xu hướng chuyển động về biên âm hoặc theo chiều âm. 

0,5 

0,5  

2a 
𝑊 =

1

2
𝑚𝜔2𝐴2 

=
1

2
. 0,5.102. 0,042 = 0,04 𝐽 

0,5 

 

0,5 

 

2b 
𝑊đ =

1

2
𝑚𝑣2 

=
1

2
. 0,5.0,22 = 0,01 𝐽 

0,5 

 

0,5 

 

2c 𝑊đ + 𝑊𝑡 = 𝑊 

⇔ 𝑊𝑡 + 𝑊𝑡 = 𝑊 ⇔ 2𝑊𝑡 = 𝑊 

⇔ 𝑥2 =
𝐴2

2
⇔ 𝑥 = ±

𝐴

√2
 

⇔ 𝑥 = ±
4 𝑐𝑚

√2
= 2√2 𝑐𝑚 ≈ 2,83 𝑐𝑚 

 

 

 

0,5 

0,5 

3a Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại 1 

3b Kể được một ứng dụng của tia hồng ngoại. 

Kể được một ứng dụng của tia tử ngoại. 

0,5 

0,5 

3c Không. 

Do mắt người không nhìn thấy được tia hồng ngoại. 

0,25 

0,25 

3d 
Thanh số 1. 

Do tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, làm nóng thanh sô cô la số 1. 

0,25 

0,25 

4 𝜆 =
𝑣

𝑓
 

=
330

1000
= 0,33 𝑚 

0,5 

 

0,5 

 

5a Cường độ sóng: 

𝐼 =
𝒫

4𝜋𝑟2
 

Do nguồn không đổi nên công suất nguồn không đổi, ta lập tỉ số: 

𝐼1

𝐼2
=

𝑟2
2

𝑟1
2 

 

 

 

 

0,25 

 



⇒ 𝑟2 = √𝐼1.
𝑟1

2

𝐼2
= 2√2 𝑚 

 

0,25 

5b Lúc đầu: 

𝐼 =
𝒫

4𝜋𝑟1
2  (1) 

Lúc sau: 

𝐼 =
2𝒫

4𝜋𝑟2
2  (2) 

Từ (1) và (2) ta có: 

𝒫

4𝜋𝑟1
2 =

2𝒫

4𝜋𝑟2
2 

⇔ 𝑟2 = √2𝑟1
2 = 10√2 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0,25 
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Kì kiểm tra HK1 Năm học: 2023 - 2024

CHTL
ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTN

ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTL

ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTN

ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTL

ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTN

ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTL

ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTN

ĐỘ 

KHÓ
CÂU CHTL CHTN

1

Xác định các đại lượng đặc 

trưng của dao động từ đồ thị li 

độ - thời gian

1 D

1a

1 0 11% 2

2

Xác định vị trí và xu hướng 

chuyển động của vật tại một 

thời điểm

1 D

1b

1 0 11% 2

3
Tính cơ năng của một vật trong 

dao động điều hòa 1 TB 2a
1 0 11% 2

4
Tính thế năng hoặc động năng 

tại một vị trí với li độ hoặc tốc 1 TB 2b
1 0 11% 2

5
Xác định vị trí hoặc tốc độ của 

vật tại các vị trí đặc biệt
1 TĐK 2c 1 0 11% 2

6

Vận dụng biểu thức liên hệ giữa 

tốc độ truyền sóng, bước sóng 

và tần số hoặc chu kì sóng

1 D

4a

1 0 11% 2

7
Tính cường độ sóng tại một 

điểm cách nguồn
0.5 K

4b
0.5 0 6% 1

8 Thang sóng điện từ 1 D
3a

1 0 11% 2

9
Tác dụng và ứng dụng của một 

số loại sóng điện từ không nhìn 1 TB 3b
1 TĐK 3c 2 0 11% 2

10
Tính chất của các loại bức xạ 

điện từ không nhìn thấy
0.5 K

3d
0.5 0 6% 1

4 0 3 0 2 0 1 0 10 0 100% 18

Điểm SL Điểm SL Điểm SL Điểm SL Điểm SL Điểm SL Điểm SL Điểm SL Tổng điểm Số lượng Tỷ lệ Tỏng điểm Số lượng Tỷ lệ

Dễ (D) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 40.00% Nhận biết 4 4 40.00%

Trung bình (TB) 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 30.00% Thông hiểu 3 3 30.00%

Tương đối khó (TDK) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 20.00% Vận dụng 2 2 20.00%

Khó (K) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 10.00% Vận dụng cao 1 2 10.00%

Tỷ lệ độ khó Tỷ lệ Mức độ hiểu

Dễ (D) 40.00% Nhận biết 40.00%

Trung bình (TB) 30.00% Thông hiểu 30.00%

Tương đối khó (TDK) 20.00% Vận dụng 20.00%

Khó (K) 10.00% Vận dụng cao 10.00%

-

1- Độ khó (hoặc độ dễ): 

     Công thức để tính độ khó (độ dễ) :

                                                        Số học sinh làm đúng (đạt từ 90% với câu hỏi tự luận)

                                      P  =  ----------------------------- ---------------------------------------------  x 100%

                                                                    Tổng số học sinh được kiểm  tra

 Thang phân loại Độ khó (độ dễ) qui ước như sau :

 - Câu dễ:                          70 đến 100 %    học sinh trả lời đúng .

 - Câu tương đối khó (trung bình): 30 đến   70 %   học sinh trả lời đúng .

 - Câu khó:                           0 đến   30 %    học sinh trả lời đúng .

 2- Độ phân biệt: 

 Phân chia học sinh thàn h 3 nhóm với tỉ lệ tương ứng như sau:

 - Nhóm HS Giỏi&Khá:  27%

 - Nhóm HS TB:                 46%

 - Nhóm HS Yếu&Kém: 27%

Công thức để tính độ phân biệt (dùng cho các câu hỏi trắc nghiệm):

                   D    =   (Tỉ lệ học sinh Giỏi&Khá làm đúng - Tỉ lệ học sinh Yếu&kém làm đúng)

       

 Thang phân loại Độ phân biệt qui ước như sau :                         

 - D ≤  0,19: độ phân biệt quá thấp, không sử để phân biệt, phân loại học sinh được.

 - 0,20 < D < 0,39: độ phân biệt trung bình, chất lượng câu hỏi tạm được

 - D ≥ 0,40: độ phân biệt cao, chất lượng câu hỏi cao

THỐNG KÊ TỈ LỆ CÁC MỨC ĐỘ KHÓ CỦA ĐỀ

20% 10%

Tỉ lệ độ khó (Quy định) 40% D 30%TB 20%TĐK 10%K

30%

Sóng

Tổng điểm

Tỉ lệ mức độ nhận biết (Quy định) 40%

Thời lượng giảng 

dạy đơn vị kiến 

thức (Tiết)Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Tổng điểm

Tỉ lệ (%) tương 

ứng với thời 

lượng dạy đơn vị 

kiến thức 

Dao động

STT
Nội dung kiến 

thức

Đơn vị kiến thức

(bài học hoặc một phần kiến 

thức của bài học)

Phân loại theo thang nhận thức

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

Tỷ lệ độ khó 

Dễ (D) Trung bình (TB) Tương đối khó (TDK) Khó (K)

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

Tỷ lệ Mức độ hiểu

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao


